
STT Họ và tên GT Ngày sinh SBD Dân tộc Địa chỉ Số ĐT

1 Y - Ly- Ái Nữ 01/05/2006 360007 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum

2 Bùi Trần Hoàng Anh Nam 01/03/2006 360001 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0989953813

3 Lương Sơn Bá Nam 01/12/2006 360009 Thanh Xã Ngọc Bay TP Kon Tum 0328602939

4 A Din Nam 09/11/2006 360018 Xê-đăng Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0395535938

5 Lâm Văn Duy Nam 04/05/2006 360021 Kinh Xã Vinh Quang TP Kon Tum

6 A - Fas Nam 01/01/2006 360033 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0989713011

7 A Giáo Nam 23/02/2006 360035 Xê-đăng Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0395535938

8 A Gim Nam 15/08/2006 360036 Ba-na Xã Ngọc Bay TP Kon Tum 0862327348

9 A Hao Nam 18/02/2006 360042 Ba-na Xã Ngọc Bay TP Kon Tum 0337280830

10 A Hăch Nam 26/02/2006 360044 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0372641815

11 Vũ Thị Hi Nữ 05/05/2006 360046 Ba-na Xã Ngọc Bay TP Kon Tum 0935900965

12 Nguyễn Lê Trọng Hiếu Nam 13/04/2006 200080 Kinh P. Duy Tân TP Kon Tum 0396073060

13 Y Huệ Nữ 30/03/2006 360053 Ba-na Xã Kroong TP Kon Tum 0903576265

14 Trần Gia Huy Nam 29/12/2006 360054 Kinh Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0973334268

15 Y - Khiên Nữ 22/11/2006 360063 Ba-na Xã Kroong TP Kon Tum 0363062263

16 Y - Luas Nữ 18/05/2006 360083 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0379145660

17 A - Lý Nam 27/07/2006 360086 Gia-rai Xã Kroong TP Kon Tum

18 Y Na Nữ 18/09/2006 360092 Xê-đăng Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0975139890

19 Đoàn Thị Kim Ngân Nữ 21/10/2006 360096 Kinh Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0383252179

20 Y - Ngênh Nữ 01/01/2006 360101 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum

21 A Nhănh Nam 08/02/2005 Bahnar

22 Hồ Ngọc An Ni Nữ 24/12/2006 360115 Kinh Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0979835953

23 Y Phổn Nữ 21/08/2006 360126 Xê-đăng Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0975139890

24 Y- Nam Phỗn Nữ 19/05/2006 360127 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0924138350

25 Nguyễn Đình Thanh Phương Nam 15/11/2006 200202 Kinh

26 Y - Quyt Nữ 04/10/2006 360131 Xê-đăng Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0975139890

27 Y - Riêng Nữ 10/01/2006 360134 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0899385022

28 Y Vi Sen Nữ 25/05/2006 360136 Ba-na Xã Ngọc Bay TP Kon Tum 0397585942

29 Y - Sơm Nữ 27/03/2006 360138 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum

30 Nguyễn Hữu Thắng Nam 05/04/2006 360144 Kinh Xã Kroong TP Kon Tum 0328511943

31 A - Thâng Nam 18/05/2006 360146 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum

32 Võ Thị Thanh Thủy Nữ 09/12/2005 360158 Kinh Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0374411552

33 A Toăt Nam 07/11/2006 360164 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0395535938

34 Y Tô Nữ 16/04/2006 360165 Ba-na Xã Ngọc Bay TP Kon Tum 0353418257

35 A Trân Nam 01/05/2006 360211 Rơ Ngao Xã  

36 Y - Triên Nữ 17/06/2006 360171 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0384534492

37 Y Tro Nữ 14/12/2006 360174 Ba-na Xã Ngọc Bay TP Kon Tum 0386113520

38 A Truy Nam 15/01/2006 360176 Xê-đăng Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0395535938

39 A Trữk Nam 10/05/2006 360182 Ba-na Xã Kroong TP Kon Tum

40 Y - Tuy Nữ 23/07/2006 360185 Ba-na Xã Kroong TP Kon Tum

41 Y Tụy Nữ 09/07/2006 360188 Ba-na Xã Ngọc Bay TP Kon Tum 0815302357

42 Y Wen Ly Tuyên Nữ 27/04/2006 360186 Gié-TriêngP. Ngô Mây TP Kon Tum 0975855513

43 Lê Thị Tường Vi Nữ 07/04/2006 360195 Kinh Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0385533125

44 Y Viêm Nữ 12/04/2006 360196 Gié-TriêngP. Ngô Mây TP Kon Tum 0346458322

45 Y - Wưk Nữ 11/04/2006 360201 Gia-rai Xã Kroong TP Kon Tum 0964834670

46 Ngão Nữ 05/06/2006 360094 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0975139890
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